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KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-TTg NGÀY 26/02/2028 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ1

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 381/BC-BTP ngày 27/11/2023 của Bộ Tư pháp)

STT Đề xuất, kiến nghị Cơ quan kiến nghị, đề xuất
Dự kiến cơ quan
chủ trì tham mưu

xử lý

Dự kiến cơ
quan/Người có
thẩm quyền giải

quyết

I Đề xuất, kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1 Đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương
nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng Luật Theo
dõi tình hình thi hành pháp luật để tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh nhằm
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp
luật đặt ra hiện nay; đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành, địa
phương tham mưu đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số
55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Bộ Công an Bộ Tư pháp Chính phủ

2 Tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác theo
dõi tình hình thi hành pháp luật, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức thi hành
pháp luật nói chung và trực tiếp làm nhiệm vụ theo dõi tình hình thi
hành pháp luật nói riêng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ

Bộ Công an, Bộ Xây dựng,
Bộ Công thương, Bộ Giao
thông vận tải, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

1 Nội dung các đề xuất, kiến nghị được tổng hợp dựa trên báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
của các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Tư pháp.
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quyết

chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức thi hành pháp
luật trong tình hình mới.

3 Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế phù hợp, đáp ứng thực tiễn để tạo
cơ sở pháp lý cho việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đảm
bảo thực hiện tốt nhiệm vụ pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi
hành pháp luật nói riêng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số
59/2012/NĐ-CP theo hướng xác định rõ thẩm quyền theo dõi tình hình
thi hành pháp luật của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan
có thẩm quyền theo dõi chung; xác định rõ phạm vi, mục đích của
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quy định cụ thể thẩm
quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, Đoàn kiểm tra trong theo
dõi và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; cơ chế phối
hợp, cơ chế cộng tác viên trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
cơ chế điều tra, khảo sát, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi
hành pháp luật; điều chỉnh về thời điểm báo cáo và mốc thời gian báo
cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật để thuận tiện cho các cơ quan,
đơn vị, địa phương trong tổng hợp, xây dựng báo cáo hằng năm.

Bộ Công an, Bộ Thông tin và
Truyền thông

Bộ Tư pháp Chính phủ

4 Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện văn
bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, xây
dựng, ban hành theo thẩm quyền, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, xây
dựng mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền con
người, quyền công dân, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Hoàn

Bộ Công an Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp
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thiện các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm tính thống nhất, đồng
bộ của hệ thống pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà
soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển, hệ thống hóa
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính hợp hiến, hợp
pháp, thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp
luật.

5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi hành
pháp luật và trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành
pháp luật, báo cáo tình hình thi hành pháp luật. Đề nghị Bộ Tư pháp
nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về tình hình thi
hành pháp luật và hướng đến xây dựng, vận hành phần mềm đánh giá
tình hình theo dõi thi hành pháp luật, kết nối các Bộ, ngành, địa
phương trong việc trao đổi nghiệp vụ, báo cáo công tác thi hành pháp
luật trong các môi trường điện tử, trực tuyến.

Bộ Công an, Bộ Thông tin và
Truyền thông. Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

6 Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 42/2022/TT-
BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí theo dõi thi
hành pháp luật cũng chưa quy định đầy đủ, cụ thể các đầu mục chi
cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, vì vậy gây khó khăn
trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật
trong thời gian qua; tăng cường kinh phí và bảo đảm các điều kiện cần
thiết khác phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn về các mục chi cho công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công
tác tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình

Bộ Công an, Bộ Công thương Bộ Tài chính Bộ Tài chính



4

STT Đề xuất, kiến nghị Cơ quan kiến nghị, đề xuất
Dự kiến cơ quan
chủ trì tham mưu

xử lý

Dự kiến cơ
quan/Người có
thẩm quyền giải

quyết

hình mới.

7 Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành các tiêu chí cụ thể để đánh giá
hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, các tiêu chí cần có
tính khả thi, hiệu quả cao đối với nhiều bộ, ngành, địa phương; cần
xây dựng nội dung, tiêu chí theo dõi, đánh giá tình hình thi hành
pháp luật thể hiện ở các cấp độ khác nhau như theo dõi cả hệ thống
pháp luật; theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
mới... Đồng thời lưu ý tới yếu tố liên thông của các tiêu chí là giúp
kết nối giữa khâu đánh giá, theo dõi tình hình thi hành pháp luật với
chính khâu xây dựng pháp luật để qua đó giúp các chủ thể có liên
quan dễ dàng đánh giá được chính xác hiệu quả đạt được của chính
sách được đề ra trong quá trình xây dựng văn bản.

Bộ Công thương, Bộ Tài
chính

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

8 Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác pháp chế tại các bộ,
ngành và địa phương theo hướng tăng cường về số lượng để đảm bảo
đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ

9 Tiếp tục nghiên cứu, sớm hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành
pháp luật, trong đó xác định rõ nội dung, phương pháp, hoạt động triển
khai, xử lý kết quả…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Bộ Tư pháp Chính phủ

II Đề xuất, kiến nghị của các địa phương

1 Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Chính phủ về đề xuất xây
dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 tạo
cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hoạt động tổ chức thi hành pháp luật
của các cơ quan nhà nước. Sớm trình Quốc hội ban hành Luật Tổ chức

TP. Hà Nội; Hồ Chí Minh,
Cần Thơ, Đồng Nai, Yên Bái,
Tuyên Quang, Thừa Thiên
Huế, Quảng Trị, Quảng Ninh,
Ninh Bình, Bạc Liêu, Bắc

Bộ Tư pháp, Chính
phủ

Chính phủ, Quốc
hội
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thi hành pháp luật nhằm nâng cao tính pháp lý, điều chỉnh toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực; quy định cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm
phối hợp của cơ quan thực hiện chức năng tư pháp, các tổ chức chính
trị - xã hội cùng tham gia theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Giang, Bắc Ninh, Bình Định,
Bình Phước, Bắc Ninh, Đắk
Lắk,Hải Phòng, Cao Bằng,
Đồng Nai, Hà Nam, Hà Tĩnh,
Khánh Hòa, Kiên Giang

2 Nghiên cứu xây dựng Luật về theo dõi thi hành pháp luật để thay thế
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả,
trách nhiệm của các cơ quan trong công tác theo dõi thi hành pháp luật
của ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Ninh Thuận

3 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho
cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về
kỹ năng, năng lực tổ chức THPL, theo dõi THTHPL, năng lực phản
ứng chính sách. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hưỡng dẫn
nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật cho cán
bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp
luật tại các địa phương.

43 địa phương Bộ Tư pháp, Bộ
Nội vụ

Bộ Tư pháp, Bộ
Nội vụ

4 Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định riêng về việc lập dự
toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho
công tác tổ chức thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi
hành pháp luật, không quy định dẫn chiếu nhiều văn bản quy phạm
pháp luật như hiện nay.

24 địa phương Bộ Tài chính, Bộ
Tư pháp

Bộ Tài chính

5 Tham mưu Chính phủ sửa đổi toàn diện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP theo hướng cụ thể hóa các nội dung,
tiêu chí, nhiệm vụ trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đồng
thời, có hướng dẫn cụ thể về các nội dung đánh giá tình hình thi hành

Quảng Bình, Lào Cai, Vĩnh
Long, Phú Thọ, Ninh Bình,
Bạc Liêu, Bắc Giang, Hậu
Giang, Đà Nẵng, Điện Biên,

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp
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pháp luật, nhiệm vụ của các cấp, ngành trong việc theo dõi tình hình
thi hành pháp luật để địa phương có cơ sở thực hiện.

Đồng Nai, Hà Tĩnh, Lai Châu

6 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ
máy của tổ chức pháp chế cho phù hợp với tình hình thực tế. Có văn
bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình sắp xếp lại cơ
cấu tổ chức, bộ máy gắn với kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế
để đảm trách và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ pháp chế được
giao.

Lào Cai, Vĩnh Long, Quảng
Trị, Quảng Ngãi, Phú Thọ,
Nam Định, Lâm Đồng, Lai
Châu, Bạc Liêu, Bình Dương,
Bình Phước, Đồng Tháp, Đắk
Lắk, Bình Thuận, Hà Tĩnh

Bộ Tư pháp, Bộ
Nội vụ

Chính phủ, Bộ Nội
vụ

7 Đề nghị Bộ Nội vụ tăng cường số lượng biên chế, có các chính sách
phù hợp trong việc phân bổ nguồn lực, đảm bảo thực hiện được các
yêu cầu trong tình hình mới về công tác tố chức thi hành pháp luật,
khắc phục hạn chế hiện nay là “đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động xây
dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật còn mỏng về số lượng,
một bộ phận còn phải kiêm nhiệm, năng lực chưa tương xứng với yêu
cầu công việc; nguồn lực dành cho công tác xây dựng và thi hành pháp
luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn” như Thủ tướng Chính phủ đã
đánh giá trong Chỉ thị số 43/CTTTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất
lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng
cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Vĩnh Long, Hậu Giang Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ

8 Tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định quy định
về Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức,
cá nhân về tình hình thi hành pháp luật một cách thống nhất, có hệ
thống, minh bạch; xây dựng vận hành phần mềm đánh giá tình hình thi
hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật),

Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng
Trị, Quảng Ngãi, Thanh Hóa,
Gia Lai, Hà Tĩnh Khánh Hòa

Bộ Tư pháp Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ
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quyết

phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ
việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông
tin báo cáo quốc gia.

9 Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng
cao nhận thức pháp luật của người dân trong tham gia theo dõi, giám
sát việc thực hiện quyền lực của cơ quan nhà nước và người có thẩm
quyền trong bộ máy nhà nước.

Bình Định Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

10 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm ứng
dụng trong quá trình thu thập thông tin, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi
hành pháp luật nhằm đánh giá kịp thời, thường xuyên, khách quan.

Hải Phòng, Hà Nam Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

11 Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình tuân thủ pháp luật
nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát
sinh trong thực tiễn.

Thanh Hóa Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

12 Để đảm bảo công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện
chuyên sâu và có chất lượng, đề nghị tập trung theo dõi thi hành pháp
luật 1-2 lĩnh vực. Phân định rõ thẩm quyền theo dõi thi hành pháp luật
của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan có thẩm quyền
theo dõi chung. Điều chỉnh thời điểm báo cáo và mốc báo cáo công tác
theo dõi thi hành pháp luật theo mốc báo cáo thống kê ngành Tư pháp
để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổng hợp
và xây dựng báo cáo hàng năm.

Nghệ An Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp, Thủ
tướng Chính phủ

13 Tăng cường đôn đốc các bộ, ngành Trung ương cập nhật toàn vẹn,
chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về
pháp luật đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật,

Điện Biên Bộ, ngành Bộ, ngành
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STT Đề xuất, kiến nghị Cơ quan kiến nghị, đề xuất
Dự kiến cơ quan
chủ trì tham mưu

xử lý

Dự kiến cơ
quan/Người có
thẩm quyền giải

quyết

nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ
chức, cá nhân.

14 Thực hiện trách nhiệm thông báo về các nội dung luật, nghị quyết của
Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh,
quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của
Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ giao HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết.

Gia Lai Bộ, ngành Bộ, ngành

15 Hướng dẫn địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc tại các báo cáo,
văn bản đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ bảo đảm kịp thời; nội dung
hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Hà Tĩnh Bộ, ngành Bộ, ngành

16 - Rà soát các VBQPPL mà không phải luật, nghị quyết của Quốc hội
giao địa phương quy định chi tiết một số nội dung có liên quan đến thủ
tục hành chính để tham mưu xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền; tham
mưu ban hành VBQPPL có nội dung giao HĐND, UBND quy định về
thủ tục hành chính bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14
Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL).

- Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật thuộc
trách nhiệm cập nhật của bộ, cơ quan ngang bộ bảo đảm đầy đủ, kịp
thời nhằm tạo điều kiện để địa phương thuận tiện khai thác, sử dụng
văn bản.

Bộ, ngành Bộ, ngành

17 Tăng cường kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
nhằm giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn
thiện công tác này; nhân rộng điển hình những đơn vị thực hiện tốt

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp
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STT Đề xuất, kiến nghị Cơ quan kiến nghị, đề xuất
Dự kiến cơ quan
chủ trì tham mưu

xử lý

Dự kiến cơ
quan/Người có
thẩm quyền giải

quyết

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật để các địa phương khác
được học tập, trao đổi kinh nghiệm.

18 Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá các cơ quan
được giao chủ trì trong việc thực hiện mục tiêu của Đề án (trường hợp
tiếp tục giai đoạn 2023-2028) để đảm bảo nội dung các mục tiêu của
Đề án đạt được hiệu quả.

Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

19 Biên soạn, cấp phát tài liệu nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật cho các địa phương.

Lào Cai Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp

20 Tiếp tục ban hành “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức
thi hành pháp luật giai đoạn 2023-2028" với nhiệm vụ và giải pháp, lộ
trình, điều kiện kinh phí, nguồn nhân lực chi tiết, cụ thể để đảm bảo
tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án 242 chưa đạt được.

Hưng Yên Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp, Thủ
tướng Chính phủ

21 Nếu tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ
chức thi hành pháp luật” trong giai đoạn tiếp theo thì cần phân định rõ
nhiệm vụ của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Đề án
để địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Tây Ninh Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp, Thủ
tướng Chính phủ
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